
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13/12/2019

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.

STT MSMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG HỌC KỲ

11 EE23205 Kỹ thuật số Tống Văn On D18_DDT01 26 30/12/2019 07 giờ 30 C604 DH_HK3

12 EE23205 Kỹ thuật số Tống Văn On D18_DDT02 21 30/12/2019 07 giờ 30 C604 DH_HK3

13 EE23205 Kỹ thuật số Tống Văn On D18_DDT03 20 30/12/2019 07 giờ 30 C606 DH_HK3

14 EE23205 Kỹ thuật số Tống Văn On D17_DDT02 2 30/12/2019 07 giờ 30 C606 DH_HK3

15 EE23205 Kỹ thuật số Tống Văn On D17_DDT04 1 30/12/2019 07 giờ 30 C606 DH_HK3

16 EE23205 Kỹ thuật số Tống Văn On D16_DDT01 3 30/12/2019 07 giờ 30 C606 DH_HK3

17 EE23205 Kỹ thuật số Tống Văn On D15_DDT01 5 30/12/2019 07 giờ 30 C606 DH_HK3

18 EE23205 Kỹ thuật số Tống Văn On D15_DDT03 1 30/12/2019 07 giờ 30 C606 DH_HK3

19 EE23205 Kỹ thuật số Tống Văn On D15_DDT05 1 30/12/2019 07 giờ 30 C606 DH_HK3

20 EE23205 Kỹ thuật số Nguyễn Thị Quỳnh Dư D18_VT01 25 30/12/2019 07 giờ 30 C606 DH_HK3

21 EE23205 Kỹ thuật số Nguyễn Thị Quỳnh Dư D17_VT01 3 30/12/2019 07 giờ 30 C604 DH_HK3

22 EE23205 Kỹ thuật số Nguyễn Thị Quỳnh Dư + Tống Văn On D15_VT02 6 30/12/2019 07 giờ 30 C604 DH_HK3

150 EE13303 Kỹ thuật đo Trần Thị Thu Thảo D18_DDT01 1 30/12/2019 13 giờ 30 C604 DH_HK5

151 EE13303 Kỹ thuật đo Trần Thị Thu Thảo D17_DDT01 23 30/12/2019 13 giờ 30 C604 DH_HK5

152 EE13303 Kỹ thuật đo Trần Thị Thu Thảo D17_DDT02 24 30/12/2019 13 giờ 30 C604 DH_HK5

153 EE13303 Kỹ thuật đo Trần Thị Thu Thảo D17_DDT03 37 30/12/2019 13 giờ 30 C514 DH_HK5

154 EE13303 Kỹ thuật đo Trần Thị Thu Thảo D17_DDT04 24 30/12/2019 13 giờ 30 C606 DH_HK5

155 EE13303 Kỹ thuật đo Trần Thị Thu Thảo D16_DDT01 4 30/12/2019 13 giờ 30 C606 DH_HK5
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156 EE13303 Kỹ thuật đo Trần Thị Thu Thảo D16_DDT02 1 30/12/2019 13 giờ 30 C606 DH_HK5

157 EE13303 Kỹ thuật đo Trần Thị Thu Thảo D15_DDT05 2 30/12/2019 13 giờ 30 C606 DH_HK5

158 EE13303 Kỹ thuật đo Trần Thị Thu Thảo D14_DDT01 1 30/12/2019 13 giờ 30 C606 DH_HK5

159 EE13303 Kỹ thuật đo Nguyễn Hùng D17_VT01 21 30/12/2019 13 giờ 30 C606 DH_HK5

160 EE13303 Kỹ thuật đo Nguyễn Hùng D15_VT02 3 30/12/2019 13 giờ 30 C606 DH_HK5

262 1DDCHTC203 MHTC 2 : Trí tuệ nhân tạo Tăng Văn Tơ D16_DDT01 38 30/12/2019 15 giờ 30 C512 DH_HK7

263 1DDCHTC203 MHTC 2 : Trí tuệ nhân tạo Tăng Văn Tơ D16_DDT02 41 30/12/2019 15 giờ 30 C510 DH_HK7

264 1DDCHTC203 MHTC 2 : Trí tuệ nhân tạo Tăng Văn Tơ D15_DDT03 1 30/12/2019 15 giờ 30 C512 DH_HK7

265 1DDCHTC203 MHTC 2 : Trí tuệ nhân tạo Tăng Văn Tơ D15_DDT06 2 30/12/2019 15 giờ 30 C512 DH_HK7

266 1DDCHTC203 MHTC 2 : Trí tuệ nhân tạo Tăng Văn Tơ D14_DDT01 1 30/12/2019 15 giờ 30 C512 DH_HK7

267 EC53401 Kỹ thuật chuyển mạch Hoàng Xuân Dương D16_VT01 21 30/12/2019 15 giờ 30 C501 DH_HK7

268 EC53401 Kỹ thuật chuyển mạch Hoàng Xuân Dương D15_VT01 4 30/12/2019 15 giờ 30 C501 DH_HK7

269 EC53401 Kỹ thuật chuyển mạch Hoàng Xuân Dương D15_VT02 6 30/12/2019 15 giờ 30 C501 DH_HK7

270 EC53401 Kỹ thuật chuyển mạch Hoàng Xuân Dương D14_VT01 1 30/12/2019 15 giờ 30 C501 DH_HK7

355 GS19003 Tiếng Anh 3 Lê Hoàng Anh Tuấn D18_DDT01 26 31/12/2019 13 giờ 30 C604 DH_HK3

356 GS19003 Tiếng Anh 3 Lê Hoàng Anh Tuấn + Nguyễn Ngọc Tâm D18_DDT02 20 31/12/2019 13 giờ 30 C604 DH_HK3

357 GS19003 Tiếng Anh 3 Nguyễn Ngọc Tâm D18_DDT03 20 31/12/2019 13 giờ 30 C605 DH_HK3

358 GS19003 Tiếng Anh 3 Nguyễn Ngọc Tâm D17_DDT01 1 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

359 GS19003 Tiếng Anh 3 Lê Hoàng Anh Tuấn D17_DDT02 1 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

360 GS19003 Tiếng Anh 3 Nguyễn Ngọc Tâm D17_DDT03 4 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

361 GS19003 Tiếng Anh 3 Phan Thị Mỹ Trang D17_DDT04 2 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

362 GS19003 Tiếng Anh 3 Dương Thị Tuyết Lan + Nguyễn Ngọc Tâm D16_DDT01 3 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

363 GS19003 Tiếng Anh 3 Lê Hoàng Anh Tuấn D16_DDT02 2 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

364 GS19003 Tiếng Anh 3 Lê Hoàng Anh Tuấn D15_DDT05 1 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

365 GS19003 Tiếng Anh 3 Lê Hoàng Anh Tuấn D15_DDT06 1 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

366 GS19003 Tiếng Anh 3 Lê Hoàng Anh Tuấn D18_VT01 25 31/12/2019 13 giờ 30 C605 DH_HK3

367 GS19003 Tiếng Anh 3 Lê Hoàng Anh Tuấn D17_VT01 1 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3
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555 GS09011 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D16_DDT02 8 02/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

556 GS09011 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D14_DDT01 1 02/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

557 GS09011 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D16_VT01 6 02/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

558 GS09011 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D15_VT01 1 02/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

598 EE23203 Điện tử 1 Võ Văn Nguyên D18_DDT01 26 03/01/2020 07 giờ 30 C605 DH_HK3

599 EE23203 Điện tử 1 Võ Văn Nguyên D18_DDT02 21 03/01/2020 07 giờ 30 C605 DH_HK3

600 EE23203 Điện tử 1 Võ Văn Nguyên D18_DDT03 20 03/01/2020 07 giờ 30 C606 DH_HK3

601 EE23203 Điện tử 1 Võ Văn Nguyên D17_DDT01 3 03/01/2020 07 giờ 30 C606 DH_HK3

602 EE23203 Điện tử 1 Võ Văn Nguyên D17_DDT02 10 03/01/2020 07 giờ 30 C606 DH_HK3

603 EE23203 Điện tử 1 Võ Văn Nguyên D17_DDT03 10 03/01/2020 07 giờ 30 C606 DH_HK3

604 EE23203 Điện tử 1 Võ Văn Nguyên D17_DDT04 5 03/01/2020 07 giờ 30 C606 DH_HK3

605 EE23203 Điện tử 1 Võ Văn Nguyên + Nguyễn Thị Minh Thy D16_DDT02 4 03/01/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK3

606 EE23203 Điện tử 1 Võ Văn Nguyên D15_DDT01 7 03/01/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK3

607 EE23203 Điện tử 1 Võ Văn Nguyên D15_DDT02 1 03/01/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK3

608 EE23203 Điện tử 1 Võ Văn Nguyên D15_DDT03 2 03/01/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK3

609 EE23203 Điện tử 1 Võ Văn Nguyên D15_DDT05 2 03/01/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK3

610 EE23203 Điện tử 1 Nguyễn Thị Minh Thy D18_VT01 25 03/01/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK3

611 EE23203 Điện tử 1 Nguyễn Thị Minh Thy D17_VT01 1 03/01/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK3

612 EE23203 Điện tử 1 Nguyễn Thị Minh Thy + Võ Văn Nguyên D15_VT01 2 03/01/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK3

613 EE23203 Điện tử 1 Nguyễn Thị Minh Thy D15_VT02 3 03/01/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK3

730 EE23301 Điện tử công suất Đinh Đỗ Quang D17_DDT01 23 03/01/2020 13 giờ 30 C512 DH_HK5

731 EE23301 Điện tử công suất Đinh Đỗ Quang D17_DDT02 24 03/01/2020 13 giờ 30 C512 DH_HK5

732 EE23301 Điện tử công suất Đinh Đỗ Quang D17_DDT03 37 03/01/2020 13 giờ 30 C514 DH_HK5

733 EE23301 Điện tử công suất Đinh Đỗ Quang D17_DDT04 24 03/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK5

734 EE23301 Điện tử công suất Đinh Đỗ Quang D15_DDT01 4 03/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK5

735 EE23301 Điện tử công suất Đinh Đỗ Quang D15_DDT04 1 03/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK5

736 EE23301 Điện tử công suất Đinh Đỗ Quang D17_VT01 22 03/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK5
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737 EE23301 Điện tử công suất Đinh Đỗ Quang D16_VT01 3 03/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK5

806 EE33401 Cung cấp điện Vũ Hùng Cường D16_DDT01 38 03/01/2020 15 giờ 30 C501 DH_HK7

807 EE33401 Cung cấp điện Vũ Hùng Cường D16_DDT02 41 03/01/2020 15 giờ 30 C601 DH_HK7

808 EE33401 Cung cấp điện Vũ Hùng Cường D15_DDT02 1 03/01/2020 15 giờ 30 C601 DH_HK7

809 EE33401 Cung cấp điện Vũ Hùng Cường D15_DDT03 1 03/01/2020 15 giờ 30 C601 DH_HK7

810 EE33401 Cung cấp điện Vũ Hùng Cường D15_DDT04 1 03/01/2020 15 giờ 30 C601 DH_HK7

811 EE33401 Cung cấp điện Vũ Hùng Cường D15_DDT05 2 03/01/2020 15 giờ 30 C601 DH_HK7

812 EE33401 Cung cấp điện Vũ Hùng Cường D15_DDT06 1 03/01/2020 15 giờ 30 C601 DH_HK7

814 EC63305 Máy tính và mạng Hoàng Xuân Dương D16_VT01 21 03/01/2020 15 giờ 30 C401 DH_HK7

815 EC63305 Máy tính và mạng Hoàng Xuân Dương D15_VT01 2 03/01/2020 15 giờ 30 C401 DH_HK7

816 EC63305 Máy tính và mạng Hoàng Xuân Dương D15_VT02 3 03/01/2020 15 giờ 30 C401 DH_HK7

895 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D17_DDT01 1 04/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

896 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D16_DDT01 1 04/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

897 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D16_DDT02 1 04/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

898 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D15_DDT01 2 04/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

899 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D15_DDT02 3 04/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

900 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D15_DDT05 2 04/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

901 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D15_DDT06 1 04/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

902 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D15_VT01 1 04/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

923 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D17_DDT01 1 04/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

924 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D16_VT01 1 04/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

925 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D15_VT01 1 04/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

926 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D15_VT02 1 04/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

954 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Nguyễn Văn Hải D17_DDT01 2 04/01/2020 13 giờ 30 C605 DH_NKH

955 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Nguyễn Văn Hải D15_DDT04 1 04/01/2020 13 giờ 30 C605 DH_NKH

956 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Nguyễn Văn Hải D15_DDT05 1 04/01/2020 13 giờ 30 C605 DH_NKH

989 EE23201 Tín hiệu và hệ thống Lê Xuân Kỳ D18_DDT01 26 06/01/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK3
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990 EE23201 Tín hiệu và hệ thống Lê Xuân Kỳ D18_DDT02 21 06/01/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK3

991 EE23201 Tín hiệu và hệ thống Lê Xuân Kỳ D18_DDT03 20 06/01/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK3

992 EE23201 Tín hiệu và hệ thống Lê Xuân Kỳ D17_DDT01 8 06/01/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK3

993 EE23201 Tín hiệu và hệ thống Lê Xuân Kỳ D17_DDT02 5 06/01/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK3

994 EE23201 Tín hiệu và hệ thống Lê Xuân Kỳ D17_DDT03 5 06/01/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK3

995 EE23201 Tín hiệu và hệ thống Lê Xuân Kỳ D17_DDT04 1 06/01/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK3

996 EE23201 Tín hiệu và hệ thống Lê Xuân Kỳ D16_DDT01 5 06/01/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK3

997 EE23201 Tín hiệu và hệ thống Lê Xuân Kỳ D16_DDT02 4 06/01/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK3

998 EE23201 Tín hiệu và hệ thống Lê Xuân Kỳ D15_DDT01 7 06/01/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK3

999 EE23201 Tín hiệu và hệ thống Lê Xuân Kỳ D15_DDT02 1 06/01/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK3

1000 EE23201 Tín hiệu và hệ thống Lê Xuân Kỳ D15_DDT03 2 06/01/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK3

1001 EE23201 Tín hiệu và hệ thống Lê Xuân Kỳ D15_DDT05 1 06/01/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK3

1002 EE23201 Tín hiệu và hệ thống Lê Xuân Kỳ D15_DDT06 1 06/01/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK3

1003 EE23201 Tín hiệu và hệ thống Nguyễn Thị Đê D18_VT01 25 06/01/2020 07 giờ 30 C501 DH_HK3

1004 EE23201 Tín hiệu và hệ thống Nguyễn Thị Đê + Lê Xuân Kỳ D17_VT01 5 06/01/2020 07 giờ 30 C501 DH_HK3

1005 EE23201 Tín hiệu và hệ thống Lê Xuân Kỳ D16_VT01 2 06/01/2020 07 giờ 30 C501 DH_HK3

1006 EE23201 Tín hiệu và hệ thống Nguyễn Thị Đê D15_VT01 2 06/01/2020 07 giờ 30 C501 DH_HK3

1007 EE23201 Tín hiệu và hệ thống Nguyễn Thị Đê D15_VT02 4 06/01/2020 07 giờ 30 C501 DH_HK3

1135 BA19009 Xác suất thống kê Lê Minh Tài D18_DDT01 1 06/01/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK5

1136 BA19009 Xác suất thống kê Lê Minh Tài D17_DDT01 24 06/01/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK5

1137 BA19009 Xác suất thống kê Lê Minh Tài D17_DDT02 24 06/01/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK5

1138 BA19009 Xác suất thống kê Lê Minh Tài D17_DDT03 37 06/01/2020 13 giờ 30 C312 DH_HK5

1139 BA19009 Xác suất thống kê Lê Minh Tài D17_DDT04 24 06/01/2020 13 giờ 30 C608 DH_HK5

1140 BA19009 Xác suất thống kê Lê Minh Tài D14_DDT01 1 06/01/2020 13 giờ 30 C608 DH_HK5

1141 BA19009 Xác suất thống kê Trần Kim Ngọc D17_VT01 22 06/01/2020 13 giờ 30 C608 DH_HK5

1142 BA19009 Xác suất thống kê Trần Kim Ngọc D15_VT02 1 06/01/2020 13 giờ 30 C608 DH_HK5

1245 EE73412 Vận hành và điều khiển hệ thống điện Đỗ Quang Đạo D16_DDT01 38 06/01/2020 15 giờ 30 C510 DH_HK7
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1246 EE73412 Vận hành và điều khiển hệ thống điện Đỗ Quang Đạo D16_DDT02 41 06/01/2020 15 giờ 30 C601 DH_HK7

1247 EE73412 Vận hành và điều khiển hệ thống điện Đỗ Quang Đạo D15_DDT01 1 06/01/2020 15 giờ 30 C601 DH_HK7

1248 EE73412 Vận hành và điều khiển hệ thống điện Đỗ Quang Đạo D15_DDT02 4 06/01/2020 15 giờ 30 C601 DH_HK7

1249 EE73412 Vận hành và điều khiển hệ thống điện Đỗ Quang Đạo D15_DDT03 1 06/01/2020 15 giờ 30 C601 DH_HK7

1250 EE73412 Vận hành và điều khiển hệ thống điện Đỗ Quang Đạo D15_DDT05 1 06/01/2020 15 giờ 30 C601 DH_HK7

1251 EC73417 Hệ thống thông tin quang Lê Phước Lâm D16_VT01 21 06/01/2020 15 giờ 30 C508 DH_HK7

1311 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Nguyễn Thị Trúc Phương D19_DDT01 51 07/01/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK1

1312 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Vũ Đỗ Huy Cường D18_DDT01 1 07/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK1

1313 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hồ Văn Công D18_DDT02 1 07/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK1

1314 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D18_DDT03 1 07/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK1

1315 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Nguyễn Văn Du + Trịnh Ngọc An D17_DDT01 2 07/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK1

1316 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D17_DDT04 1 07/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK1

1317 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D16_DDT01 1 07/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK1

1318 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi)
Nguyễn Thị Trúc Phương + Trần Nhật Duy 
Thanh

D15_DDT02 2 07/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK1

1319 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Nguyễn Thị Trúc Phương D19_VT01 19 07/01/2020 09 giờ 30 C801 DH_HK1

1320 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D18_VT01 1 07/01/2020 09 giờ 30 C801 DH_HK1

1321 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Nguyễn Văn Du D17_VT01 1 07/01/2020 09 giờ 30 C801 DH_HK1

1322 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Phạm Thành Trí D15_VT01 1 07/01/2020 09 giờ 30 C801 DH_HK1

1323 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Phạm Thành Trí D15_VT02 1 07/01/2020 09 giờ 30 C801 DH_HK1

1364 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Đặng Thị Thu Trang D19_DDT01 51 07/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK1

1365 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Hà Ngọc Quỳnh Anh D18_DDT03 1 07/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK1

1366 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Đặng Thị Thu Trang D17_DDT03 1 07/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK1

1367 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Đặng Thị Thu Trang D19_VT01 19 07/01/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK1

1368 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Hà Ngọc Quỳnh Anh D16_VT01 1 07/01/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK1

1369 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Hà Ngọc Quỳnh Anh D15_VT01 1 07/01/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK1

1452 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Như Hoa D18_DDT01 26 08/01/2020 07 giờ 30 C604 DH_HK3

1453 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Như Hoa + Phan Thị Bích Trâm D18_DDT02 21 08/01/2020 07 giờ 30 C604 DH_HK3
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1454 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phan Thị Bích Trâm D18_DDT03 20 08/01/2020 07 giờ 30 C605 DH_HK3

1455 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Minh Hương D16_DDT01 1 08/01/2020 07 giờ 30 C605 DH_HK3

1456 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Như Hoa D15_DDT01 1 08/01/2020 07 giờ 30 C605 DH_HK3

1457 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Như Hoa D18_VT01 25 08/01/2020 07 giờ 30 C605 DH_HK3

1458 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Như Hoa D15_VT01 1 08/01/2020 07 giờ 30 C605 DH_HK3

1459 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Như Hoa D15_VT02 1 08/01/2020 07 giờ 30 C605 DH_HK3

1567 EE33301 Máy điện và truyền động điện Nguyễn Đình Sơn D17_DDT01 24 08/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK5

1568 EE33301 Máy điện và truyền động điện Nguyễn Đình Sơn D17_DDT02 24 08/01/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK5

1569 EE33301 Máy điện và truyền động điện Nguyễn Đình Sơn D17_DDT03 37 08/01/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK5

1570 EE33301 Máy điện và truyền động điện Nguyễn Đình Sơn D17_DDT04 24 08/01/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK5

1571 EE33301 Máy điện và truyền động điện Nguyễn Đình Sơn D15_DDT05 1 08/01/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK5

1572 EC63301 Ăng ten truyền sóng Nguyễn Thị Minh Thy D17_VT01 22 08/01/2020 13 giờ 30 C310 DH_HK5

1573 EC63301 Ăng ten truyền sóng Nguyễn Thị Minh Thy D16_VT01 1 08/01/2020 13 giờ 30 C310 DH_HK5

1574 EC63301 Ăng ten truyền sóng Nguyễn Thị Minh Thy D15_VT01 2 08/01/2020 13 giờ 30 C310 DH_HK5

1575 EC63301 Ăng ten truyền sóng Nguyễn Thị Minh Thy D15_VT02 2 08/01/2020 13 giờ 30 C310 DH_HK5

1658 EE73411 Bảo vệ hệ thống điện Trần Lê Quốc Việt D16_DDT01 36 08/01/2020 15 giờ 30 C605 DH_HK7

1659 EE73411 Bảo vệ hệ thống điện Trần Lê Quốc Việt D16_DDT02 41 08/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

1660 EE73411 Bảo vệ hệ thống điện Trần Lê Quốc Việt D15_DDT02 2 08/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

1661 EE73411 Bảo vệ hệ thống điện Trần Lê Quốc Việt D15_DDT03 1 08/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

1662 EE73411 Bảo vệ hệ thống điện Trần Lê Quốc Việt D15_DDT05 1 08/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

1663 EE73411 Bảo vệ hệ thống điện Trần Lê Quốc Việt D14_DDT01 1 08/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

1714 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Thành Vấn D19_DDT01 51 09/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK1

1715 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D18_DDT02 1 09/01/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK1

1716 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận D17_DDT03 1 09/01/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK1

1717 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Ngọc Trường D17_DDT04 1 09/01/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK1

1718 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Thành Vấn + Cao Thị Mỹ Dung D16_DDT01 2 09/01/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK1

1719 GS43001 Vật lý 1 Cao Thị Mỹ Dung D16_DDT02 1 09/01/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK1
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1720 GS43001 Vật lý 1 Cao Thị Mỹ Dung D15_DDT03 1 09/01/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK1

1721 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Thành Vấn D19_VT01 19 09/01/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK1

1722 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D18_VT01 1 09/01/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK1

1723 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D16_VT01 1 09/01/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK1

1766 EE13105 Toán kỹ thuật điện Nguyễn Đức Thành D18_DDT01 26 10/01/2020 07 giờ 30 C806 DH_HK3

1767 EE13105 Toán kỹ thuật điện Nguyễn Đức Thành D18_DDT02 21 10/01/2020 07 giờ 30 C806 DH_HK3

1768 EE13105 Toán kỹ thuật điện Nguyễn Đức Thành D18_DDT03 20 10/01/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK3

1769 EE13105 Toán kỹ thuật điện Nguyễn Đức Thành D17_DDT01 1 10/01/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK3

1770 EE13105 Toán kỹ thuật điện Nguyễn Đức Thành D16_DDT02 1 10/01/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK3

1771 EE13105 Toán kỹ thuật điện Lê Phước Lâm D18_VT01 25 10/01/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK3

1772 EE13105 Toán kỹ thuật điện Lê Phước Lâm D17_VT01 4 10/01/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK3

1773 EE13105 Toán kỹ thuật điện Nguyễn Đức Thành D15_VT02 1 10/01/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK3

1779 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Hội D15_DDT01 1 10/01/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK3

1819 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D15_DDT05 1 10/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK3

1903 EC63303 Truyền số liệu Nguyễn Vũ Thùy D17_VT01 22 10/01/2020 13 giờ 30 C510 DH_HK5

1983 1DDDTCN006 Điều khiển quá trình công nghiệp Trần Văn Lợi D16_DDT01 38 10/01/2020 15 giờ 30 C501 DH_HK7

1984 1DDDTCN006 Điều khiển quá trình công nghiệp Trần Văn Lợi D16_DDT02 41 10/01/2020 15 giờ 30 C508 DH_HK7

2060 GS59001 Tin học đại cương Phạm Liệu D18_DDT01 6 11/01/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK1

2061 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D17_DDT01 1 11/01/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK1

2062 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D17_DDT02 2 11/01/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK1

2063 GS59001 Tin học đại cương Nguyễn Lạc An Thư D17_DDT03 1 11/01/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK1

2196 GS69001 Hóa đại cương Hà Dương Xuân Bảo D15_DDT01 1 13/01/2020 09 giờ 30 C510 DH_HK1

2197 GS69001 Hóa đại cương Hà Dương Xuân Bảo D15_DDT02 1 13/01/2020 09 giờ 30 C510 DH_HK1

2198 GS69001 Hóa đại cương Hà Dương Xuân Bảo + Lại Thị Kim Biên D15_DDT03 3 13/01/2020 09 giờ 30 C510 DH_HK1

2199 GS69001 Hóa đại cương Lại Thị Kim Biên D15_DDT04 1 13/01/2020 09 giờ 30 C510 DH_HK1

2200 GS69001 Hóa đại cương Hà Dương Xuân Bảo D15_VT01 2 13/01/2020 09 giờ 30 C510 DH_HK1

2201 GS69001 Hóa đại cương Hà Dương Xuân Bảo D15_VT02 4 13/01/2020 09 giờ 30 C510 DH_HK1
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2364 GS19001 Tiếng Anh 1 Vũ Bá Khanh D19_DDT01 51 14/01/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK1

2365 GS19001 Tiếng Anh 1 Vũ Bá Khanh D18_DDT01 3 14/01/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK1

2366 GS19001 Tiếng Anh 1 Phan Thị Mỹ Trang D17_DDT02 1 14/01/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK1

2367 GS19001 Tiếng Anh 1 Văng Thị Thu Viên D17_DDT03 1 14/01/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK1

2368 GS19001 Tiếng Anh 1 Nguyễn Thị Như Điệp D16_DDT01 1 14/01/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK1

2369 GS19001 Tiếng Anh 1 Trương Thị Thúy Hạnh D19_VT01 17 14/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK1

2461 EE14101 Nhập môn kỹ thuật điện - điện tử Trần Thị Huyền Trang D19_DDT01 51 15/01/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK1

2462 EE14101 Nhập môn kỹ thuật điện - điện tử Trần Thị Huyền Trang + Nguyễn Thị Đê D17_DDT02 2 15/01/2020 09 giờ 30 C605 DH_HK1

2463 EE14101 Nhập môn kỹ thuật điện - điện tử Trần Thị Huyền Trang + Nguyễn Thị Đê D17_DDT03 4 15/01/2020 09 giờ 30 C605 DH_HK1

2464 EE14101 Nhập môn kỹ thuật điện - điện tử Trần Thị Huyền Trang D17_DDT04 2 15/01/2020 09 giờ 30 C605 DH_HK1

2465 EE14101 Nhập môn kỹ thuật điện - điện tử Trần Thị Huyền Trang D16_DDT01 1 15/01/2020 09 giờ 30 C605 DH_HK1

2466 EE14101 Nhập môn kỹ thuật điện - điện tử Trần Thị Huyền Trang D15_DDT05 1 15/01/2020 09 giờ 30 C605 DH_HK1

2467 EE14101 Nhập môn kỹ thuật điện - điện tử Nguyễn Thị Đê D19_VT01 19 15/01/2020 09 giờ 30 C605 DH_HK1

2468 EE14101 Nhập môn kỹ thuật điện - điện tử Nguyễn Thị Đê D17_VT01 1 15/01/2020 09 giờ 30 C605 DH_HK1

2469 EE14101 Nhập môn kỹ thuật điện - điện tử Trần Thị Huyền Trang D16_VT01 1 15/01/2020 09 giờ 30 C605 DH_HK1

2529 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) Đỗ Quang Đạo D16_DDT01 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2530 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) Nguyễn Đình Sơn D16_DDT01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2531 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) Nguyễn Đức Thành D16_DDT01 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2532 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) Tống Văn On D16_DDT01 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2533 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) Trần Lê Quốc Việt D16_DDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2534 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) Trần Văn Lợi D16_DDT01 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2535 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) Võ Văn Nguyên D16_DDT01 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2536 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) Vũ Hùng Cường D16_DDT01 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2537 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) Đinh Đỗ Quang D16_DDT02 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2538 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) Nguyễn Đình Sơn D16_DDT02 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2539 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) Nguyễn Hùng D16_DDT02 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2540 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) Trần Lê Quốc Việt D16_DDT02 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7
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2541 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) Trần Thị Thu Thảo D16_DDT02 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2542 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) Trần Văn Lợi D16_DDT02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2543 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) Võ Văn Nguyên D16_DDT02 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2544 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) Vũ Hùng Cường D16_DDT02 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2545 1DDDICN005 Đồ án môn học 2 (DDT) Trần Lê Quốc Việt D15_DDT03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2546 1DDDICN007 Doanh nghiệp nhỏ Nguyễn Thiện Hùng D16_DDT01 38 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2547 1DDDICN007 Doanh nghiệp nhỏ Nguyễn Thiện Hùng D16_DDT02 41 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2548 1DDDICN007 Doanh nghiệp nhỏ Mai Thị Hoàng Yến D16_VT01 21 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2549 1DDDICN008 Thực hành Điều khiển quá trình công nghiệp Trần Văn Lợi D16_DDT01 38 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2550 1DDDICN008 Thực hành Điều khiển quá trình công nghiệp Trần Văn Lợi D16_DDT02 41 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2554 1DDTTTN001 Thực tập tốt nghiệp  D14_DDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2555 1DDVTCN014 Đồ án môn học 2 (DTVT) Đào Duy Liêm D16_VT01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2556 1DDVTCN014 Đồ án môn học 2 (DTVT) Hoàng Xuân Dương D16_VT01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2557 1DDVTCN014 Đồ án môn học 2 (DTVT) Huỳnh Thanh Tú D16_VT01 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2558 1DDVTCN014 Đồ án môn học 2 (DTVT) Lê Phước Lâm D16_VT01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2559 1DDVTCN014 Đồ án môn học 2 (DTVT) Lê Xuân Kỳ D16_VT01 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2560 1DDVTCN014 Đồ án môn học 2 (DTVT) Nguyễn Thị Đê D16_VT01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2561 1DDVTCN014 Đồ án môn học 2 (DTVT) Nguyễn Thị Minh Thy D16_VT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2562 1DDVTCN014 Đồ án môn học 2 (DTVT) Nguyễn Thị Quỳnh Dư D16_VT01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2563 1DDVTCN014 Đồ án môn học 2 (DTVT) Trần Thị Huyền Trang D16_VT01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2564 1DDVTCN014 Đồ án môn học 2 (DTVT) Đào Duy Liêm D15_VT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2565 1DDVTCN014 Đồ án môn học 2 (DTVT) Huỳnh Thanh Tú D15_VT02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2566 1DDVTCN014 Đồ án môn học 2 (DTVT) Nguyễn Vũ Thùy D15_VT02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3475 EC53402 Thí nghiệm Kỹ thuật chuyển mạch Huỳnh Thanh Tú+Nguyễn Thị Minh Thy D16_VT01 21 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3476 EC53402 Thí nghiệm Kỹ thuật chuyển mạch Huỳnh Thanh Tú+Nguyễn Thị Minh Thy D15_VT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3477 EC63306 Thực hành Mạng máy tính Nguyễn Vũ Thùy D16_VT01 21 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3478 EC63306 Thực hành Mạng máy tính Nguyễn Vũ Thùy D15_VT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7
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3479 EC63306 Thực hành Mạng máy tính Nguyễn Vũ Thùy D15_VT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3480 EC73409 Chuyên đề Mạng cisco Nguyễn Vũ Thùy D16_VT01 21 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3481 EC73409 Chuyên đề Mạng cisco Nguyễn Vũ Thùy D15_VT01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3482 EC73409 Chuyên đề Mạng cisco Nguyễn Vũ Thùy D15_VT02 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3483 EC73418 Thí nghiệm Thông tin quang Nguyễn Quốc Bình D16_VT01 21 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3484 EC73418 Thí nghiệm Thông tin quang Nguyễn Quốc Bình D15_VT01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3485 EC73418 Thí nghiệm Thông tin quang Nguyễn Quốc Bình D15_VT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3488 EE13100 Thực hành Điện Nguyễn Hùng D19_DDT01 16 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3489 EE13100 Thực hành Điện Trần Lê Quốc Việt D19_DDT01 35 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3490 EE13100 Thực hành Điện Nguyễn Hùng D19_VT01 19 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3491 EE13100 Thực hành Điện Trần Lê Quốc Việt D16_DDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3492 EE13100 Thực hành Điện Trần Lê Quốc Việt D17_DDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3493 EE13100 Thực hành Điện Nguyễn Hùng D17_DDT03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3494 EE13100 Thực hành Điện Nguyễn Hùng D17_DDT04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3495 EE13100 Thực hành Điện Trần Lê Quốc Việt D17_DDT04 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3496 EE13107 Tin học cho ngành điện Huỳnh Thanh Tú D19_DDT01 35 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3497 EE13107 Tin học cho ngành điện Nguyễn Quốc Bình D19_DDT01 16 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3498 EE13107 Tin học cho ngành điện Đào Duy Liêm D19_VT01 19 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3499 EE13107 Tin học cho ngành điện Huỳnh Thanh Tú D16_DDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3500 EE13301 Quản lý doanh nghiệp nhỏ Mai Thị Hoàng Yến D17_DDT01 24 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3501 EE13301 Quản lý doanh nghiệp nhỏ Mai Thị Hoàng Yến D17_DDT02 24 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3502 EE13301 Quản lý doanh nghiệp nhỏ Mai Thị Hoàng Yến D17_DDT03 37 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3503 EE13301 Quản lý doanh nghiệp nhỏ Mai Thị Hoàng Yến D17_DDT04 24 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3504 EE13301 Quản lý doanh nghiệp nhỏ Mai Thị Hoàng Yến D17_VT01 22 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3505 EE13301 Quản lý doanh nghiệp nhỏ Mai Thị Hoàng Yến D18_DDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3506 EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo Nguyễn Hùng D17_DDT01 22 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3507 EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo Trần Thị Thu Thảo D17_DDT01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5
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3508 EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo Nguyễn Hùng D17_DDT02 11 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3509 EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo Trần Thị Thu Thảo D17_DDT02 13 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3510 EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo Trần Thị Thu Thảo D17_DDT03 37 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3511 EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo Trần Thị Thu Thảo D17_DDT04 23 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3512 EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo Trần Thị Thu Thảo D17_VT01 22 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3513 EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo Trần Thị Thu Thảo D15_DDT05 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3514 EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo Trần Thị Thu Thảo D15_VT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3515 EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo Trần Thị Thu Thảo D16_DDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3516 EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo Trần Thị Thu Thảo D16_DDT02 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3517 EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo Trần Thị Thu Thảo D16_VT01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3518 EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo Trần Thị Thu Thảo D18_DDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3523 EE23200 Thực hành Điện tử Trần Thị Huyền Trang D18_DDT01 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3524 EE23200 Thực hành Điện tử Nguyễn Bá Lập D18_DDT02 12 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3525 EE23200 Thực hành Điện tử Trần Thị Huyền Trang D18_DDT02 9 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3526 EE23200 Thực hành Điện tử Nguyễn Bá Lập D18_DDT03 20 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3527 EE23200 Thực hành Điện tử Trần Thị Huyền Trang D18_VT01 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3528 EE23200 Thực hành Điện tử Nguyễn Bá Lập D15_DDT04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3529 EE23200 Thực hành Điện tử Trần Thị Huyền Trang D15_VT02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3530 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 Nguyễn Bá Lập D18_DDT01 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3531 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 Nguyễn Bá Lập D18_DDT02 21 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3532 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 Nguyễn Bá Lập D18_DDT03 20 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3533 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 Nguyễn Bá Lập D18_VT01 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3534 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 Nguyễn Bá Lập D15_DDT04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3535 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 Nguyễn Bá Lập D15_VT01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3536 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 Nguyễn Bá Lập D15_VT02 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3537 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 Nguyễn Bá Lập D16_DDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3538 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 Nguyễn Bá Lập D16_DDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3
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3539 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 Nguyễn Bá Lập D17_DDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3540 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 Nguyễn Bá Lập D17_DDT03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3541 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 Nguyễn Bá Lập D17_DDT04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3542 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 Nguyễn Bá Lập D17_VT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3543 EE23206 Thí nghiệm Kỹ thuật số Hoàng Xuân Dương D18_DDT01 10 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3544 EE23206 Thí nghiệm Kỹ thuật số Nguyễn Thị Quỳnh Dư D18_DDT01 16 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3545 EE23206 Thí nghiệm Kỹ thuật số Hoàng Xuân Dương D18_DDT02 9 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3546 EE23206 Thí nghiệm Kỹ thuật số Nguyễn Thị Quỳnh Dư D18_DDT02 12 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3547 EE23206 Thí nghiệm Kỹ thuật số Nguyễn Thị Quỳnh Dư D18_DDT03 20 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3548 EE23206 Thí nghiệm Kỹ thuật số Nguyễn Thị Quỳnh Dư D18_VT01 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3549 EE23206 Thí nghiệm Kỹ thuật số Nguyễn Thị Quỳnh Dư D15_VT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3550 EE23206 Thí nghiệm Kỹ thuật số Nguyễn Thị Quỳnh Dư D17_DDT03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3551 EE23302 Thí nghiệm Điện tử công suất Đinh Đỗ Quang D17_DDT01 23 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3552 EE23302 Thí nghiệm Điện tử công suất Đinh Đỗ Quang D17_DDT02 12 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3553 EE23302 Thí nghiệm Điện tử công suất Nguyễn Hùng D17_DDT02 12 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3554 EE23302 Thí nghiệm Điện tử công suất Đinh Đỗ Quang D17_DDT03 12 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3555 EE23302 Thí nghiệm Điện tử công suất Nguyễn Hùng D17_DDT03 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3556 EE23302 Thí nghiệm Điện tử công suất Đinh Đỗ Quang D17_DDT04 22 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3557 EE23302 Thí nghiệm Điện tử công suất Nguyễn Hùng D17_VT01 22 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3558 EE23302 Thí nghiệm Điện tử công suất Đinh Đỗ Quang D16_DDT01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3559 EE23302 Thí nghiệm Điện tử công suất Nguyễn Hùng D16_DDT01 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3560 EE33302 Thí nghiệm Máy điện và truyền động điện Nguyễn Đình Sơn D17_DDT01 24 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3561 EE33302 Thí nghiệm Máy điện và truyền động điện Nguyễn Đình Sơn D17_DDT02 24 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3562 EE33302 Thí nghiệm Máy điện và truyền động điện Nguyễn Đình Sơn D17_DDT03 37 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3563 EE33302 Thí nghiệm Máy điện và truyền động điện Nguyễn Đình Sơn D17_DDT04 22 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3564 EE33302 Thí nghiệm Máy điện và truyền động điện Nguyễn Đình Sơn D16_DDT02 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3565 EE33304 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp Đỗ Quang Đạo D15_DDT01 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH
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3566 EE33304 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp Đỗ Quang Đạo D15_DDT02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3567 EE33304 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp Đỗ Quang Đạo D15_DDT03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3568 EE33304 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp Đỗ Quang Đạo D15_DDT05 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3569 EE33304 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp Đỗ Quang Đạo D16_DDT01 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3570 EE33304 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp Đỗ Quang Đạo D16_DDT02 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3572 EE33402 Thí nghiệm Cung cấp điện Đỗ Quang Đạo D16_DDT01 38 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3573 EE33402 Thí nghiệm Cung cấp điện Đỗ Quang Đạo D16_DDT02 41 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3574 EE33402 Thí nghiệm Cung cấp điện Đỗ Quang Đạo D15_DDT03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3694 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D16_DDT01 35 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3695 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D16_DDT02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3709 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D16_VT01 15 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3714 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh + Đào Việt Cường D15_DDT03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3717 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D15_VT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3728 GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 Phạm Ngọc Thảo D19_DDT01 51 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3746 GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 Phạm Ngọc Thảo D19_VT01 19 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3751 GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 Phạm Ngọc Thảo D16_DDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3754 GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 Huỳnh Anh Tấn D17_DDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3759 GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 Huỳnh Anh Tấn D18_DDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3794 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Hồ Đình Khả D17_DDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3795 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Nguyễn Thị Thanh Xuân D17_DDT03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3800 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Hồ Đình Khả D18_DDT01 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3812 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Trần Bá Hoài D18_DDT01 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3813 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Lương Tuấn Phương D18_DDT02 12 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3814 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Trần Bá Hoài D18_DDT02 9 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3815 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Lương Tuấn Phương D18_DDT03 20 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3883 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Nguyễn Văn Tuấn D18_VT01 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3890 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Nguyễn Văn Tuấn D15_VT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3
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3892 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Lương Tuấn Phương D16_DDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3920 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Trần Bá Hoài D18_DDT01 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3921 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Lương Tuấn Phương D18_DDT02 12 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3922 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Trần Bá Hoài D18_DDT02 9 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3923 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Lương Tuấn Phương D18_DDT03 20 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3990 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Nguyễn Văn Tuấn D18_VT01 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3998 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Nguyễn Văn Tuấn D15_VT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

4000 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Lương Tuấn Phương D16_DDT01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3
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